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Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm).Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.
a. Trong các số: 34 578; 35 478; 34 758; 34 587 , số lớn nhất là:
A. 34 578

B. 35 478

C. 34 758

D. 34 587
b. Phân số nào nhỏ hơn 1?
A .   
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Câu  2 (1 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 
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Câu 3 (1 điểm) Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần:  
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 ................................................................................................................................................


Câu 4  (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:


a. 93 m2    = .............dm2


b. 1m2 7 cm2 = .........................cm2

c. 3 phút 26 giây  = ........... giây


d. 
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 thế kỉ  = ................. năm
Câu 5  (1 điểm). Trong các số sau, số chia hết cho cả 2 và 5 là:
A. 1298

B. 6375

C. 7850

D. 90738
Câu 6  (1 điểm). Lớp 4C có 18 học sinh nữ và 12 học sinh nam. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần học sinh cả lớp?
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Câu 7  (1 điểm). Một hình chữ nhật có chiều dài 26 cm, chiều rộng 15 cm. Diện tích hình chữ nhật đó là: ......................
Phần II : Tự luận (3 điểm)

Câu 8 (1 điểm). Tính:
a. 
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b. 7800 – 3024 : 24  = 
...............................................................................................................................................

Câu 9. (1,5 điểm) Một kho chứa 8057 kg thóc và ngô, trong đó số ngô bằng 
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 số thóc. Hỏi kho đó chứa bao nhiêu ki-lô-gam mỗi loại?
............................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10. (0,5 điểm): Tìm X.

X  x 15 + X  x 84  + X  =  560 x 45
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................HẾT.....................................
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN CẨM GIÀNG

       TRƯỜNG TH LƯƠNG ĐIỀN


BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN CHẤM KIỂM TRA CUỐI NĂM
MÔN TOÁN- LỚP 4

Năm học: 2021 - 2022
I. Phần trắc nghiệm. (7 điểm): Mỗi câu đúng được 1 điểm
Câu 1:  Mỗi ý đúng được 0,5 điểm   



a. B


b.A


Câu 2:  a. 7                  b. 56
Câu 3:  
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Câu 4:  Mỗi ý đúng được 0,25 điểm
Câu 5:   C
Câu 6:   D


  

Câu 7:  390 cm2
                II. Phần tự luận  (3 điểm):  
Câu 8: (1 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm
Câu 9:  (1,5 điểm)
           Coi số ngô trong kho là 3 phần bằng nhau thì số thóc là 4 phần như thế. (0,25 điểm)

            Tổng số phần bằng nhau là:    3 + 4 = 7 (phần)

         Số ngô có trong kho là: 8057 : 7 x 3 = 3453 (kg)                                 (0,5 điểm)

         Số thóc có trong kho là: 8057 – 3453 = 4604 (kg)                               (0,5 điểm)


Đáp số: Ngô: 3453 ki-lô-gam



         Thóc: 4604 ki-lô-gam              (0,25 điểm)
Câu 10: (0,5 điểm)


X x 15 + X x 84 + X         = 560 x 45

            X x 15 + X x 84 + X x 1 = 25200

             X x (15 + 84 + 1)           = 25200

             X x 100                          = 25200

                                           X      = 25200 : 100

                                           X      = 252
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